
UBND HUYỆN AN LÃO 

TRƯỜNG TH QUANG TRUNG 
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

Môn: Tiếng Việt - Lớp 1 

Năm học: 2023 - 2024 

Thời gian: 70 phút (Không kể thời gian giao đề) 
Họ và tên: ……………………………………Lớp: …… Số báo danh: ……….. 

1. Đọc thành tiếng (3 điểm) – Thời gian: 15 phút 

- Giáo viên kiểm tra đọc thành tiếng đối với từng học sinh. 

- Nội dung kiểm tra: Các bài tập đọc từ tuần 19 đến hết tuần 34 trong sách Tiếng 

Việt, tập 2 (Mỗi học sinh đọc 1 đoạn khoảng 35 - 40 tiếng). Giáo viên cho điểm 

và nhận xét. 

Điểm Nhận xét 

 ................................................................................................. 

................................................................................................. 
 

2. Đọc và trả lời câu hỏi (2 điểm) - Thời gian: 25 phút 

Cây gạo 

         Mùa xuân. Cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim. Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng 

sững như một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng 

tươi. Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh. Tất cả đều lóng lánh, 

lung linh trong nắng. Chào mào, sáo sậu, sáo đen... đàn đàn lũ lũ bay đi bay về. 

Chúng nó gọi nhau, trêu ghẹo nhau, trò chuyện ríu rít. Ngày hội mùa xuân đấy. 

Đọc thầm bài văn và khoanh vào ý đúng: 

Câu 1: (0,5 điểm) Nhìn từ xa, cây gạo như thế nào? 

A. như hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi. B. sừng sững như một tháp đèn khổng lồ 

C. như hàng ngàn ánh nến trong xanh D. lóng lánh, lung linh trong nắng 

Câu 2: (0,5 điểm) Các loài chim làm gì trên cây gạo? 

A. gọi nhau B. trêu ghẹo nhau 

C. trò chuyện ríu rít D. Tất cả các đáp án 

Câu 3: (1 điểm) Dựa vào đoạn văn trên, hoàn thiện câu bằng cách viết từ còn 

thiếu vào chỗ chấm. 

      Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn …………………………. hồng tươi.  

3. Viết câu (1 điểm) – 10 phút 

Em hãy viết 1 đến 2 câu nói về một mùa trong năm mà em thích? 

 

 



4. Điền vào chỗ trống: (1 điểm) – 10 phút 

a. uôt hoặc ươt  

- trắng m........                                    -  ẩm  ………. 

b. l hoặc n 

- che …..ắng                                      - lo …….ắng 

5. Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B cho phù hợp: (1 điểm) - 10 phút 

Cột A  Cột B 

Ông mặt trời  thắp sáng cho em học bài 

Chú ve  bơi tung tăng dưới nước  

Chiếc đèn  ca hát suốt mùa hè  

Con cá vàng  tỏa nắng chói chang  
 

6. Nghe – viết (2 điểm) – Thời gian: 15 phút 

- Bài viết "Lính cứu hỏa" SGK TV1, tập 2 trang 148 

- Đoạn viết  "Những người lính ...… của người dân." 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1 

Năm học 2023 – 2024 

 

STT 

 

Chủ đề, mạch 

kiến thức 

Mức 1 

(nhận biết) 

Mức 2 

(kết nối) 

Mức 3 

(vận dụng) 

Tổng 

TN TL TN TL TN TL  

1 
Đọc hiểu 

văn bản 

Số câu 2     1 3 

Số 

điểm 
1     1 2 (20%) 

2 

Viết chữ 

ghi âm 

đầu (Bài 

tập 

chính tả) 

Số câu  1     2 

Số 

điểm 
 1     1 (10%) 

3 
Viết 

chính tả 
       2 (20%) 

Tổng số câu 2 1    1 4 

Số điểm 2  1 5 (50%) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 

Môn: Tiếng Việt - Lớp 1 - Năm học 2022 – 2023 

I.  Đọc thành tiếng:  (5 điểm) 

* Bài đọc: Đọc bài bất kỳ từ bài 30 đến bài 80 

- Đọc đúng: 2 điểm 

- Đảm bảo tốc độ 20 tiếng/1 phút: 1 điểm 

- Đọc to, rõ ràng, ngắt nghỉ đúng: 1 điểm 

- Trả lời câu hỏi: 1 điểm 

II. Đọc hiểu: (2 điểm)                                                                                                          

       Câu 1: A  ( 0,5 điểm) 

       Câu 2:  C  ( 0,5 điểm) 

       Câu 3: HS điền đúng từ:  trái bóng  ( 1 điểm ) 

III. Viết: (2 điểm) 

       - Chép đúng, đều chữ đúng khoảng cách, đúng độ cao các chữ được 2 điểm. 

       - Thiếu/ sai 1 chữ trừ 0,25 điểm. (Lỗi sai giống nhau chỉ trừ 1 lần điểm) 

IV. Bài tập: ( 1 điểm)     Điền đúng mỗi từ: 0,25 điểm 

             gạo nếp                            thác  ghềnh                            

             viên  thuốc                       con  chuột                 

 


